
TRƯỜNG MẦM NON THUỶ TRIỀU
TỔ MÃU GIÁO 5T

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 1 KHỐI 5T . NĂM HỌC 2025- 2026

STT Thời gian
thực hiện

Lĩnh vực phát triển

Ghi chú
Thể chất

Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ
TCKNX

HKhám phá Toán Chữ cái Thơ, truyện Tạo hình Âm nhạc

5A1

Tuần 1(
từ 29/12-
02/1/26)

Khám phá
con mèo

Số 9
(tiết 1)

Thơ "Mèo đi
câu cá"

Vẽ con gà
trống

(Theo mẫu)

Tết dương
lịch 1/1
( thứ 5)

Tuần 2(
từ 05/01-

09/01)

Ném trúng
đích đứng = 2

tay

Khám phá
con cá

LQ chữ
cái b, d, đ

Truyện "Cá
rô lên bờ"

Dạy hát "Tôm
cá cua thi tài"

Tuần 3(
từ 12/01-

16/01)

Trườn sấp
trèo qua ghế
thể dục

Số 9
(tiết 2)

Truyện
"Chú dê đen"

Làm mặt nạ
sư tử bằng lá

cây

Cách
phòng vệ
trước

những con
vật nguy
hiểm

Tuần 4(
từ 19/01-

23/01)

Vòng đời
phát

triển của
bướm

Số 9
(tiết 3)

TC chữ
cái b, d, đ

Truyện
"Chim gõ
kiến

và cây sồi"

Dạy múa
"Vành khuyên
bé nhỏ"

5A2

Tuần 1(
từ 29/12-
02/1/26)

Số 9
(tiết 1)

LQ chữ
cái b, d, đ

Truyện: Gà
trống kiêu
căng

Vẽ con gà
trống

Tết dương
lịch 1/1
( thứ 5)

Tuần 2(
từ 05/01-

09/01)

Khám phá
con cá vàng

TC chữ
cái b, d, đ

Đồng dao:
Con cua mà
có 2 càng

Xé dán đàn
cá

Nghe hát: Tôm
cá cua thi tài
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5A2 Tuần 3(
từ 12/01-

16/01)

Ném trúng
đích đứng
bằng 2 tay

Số 9
(tiết 2)

LQ chữ
cái h,k

Thơ: Chim
chích bông.

In đàn kiến
bằng vân tay

Tuần 4(
từ 19/01-

23/01)

Ném trúng
đích đứng
bằng 2 tay

Số 9
(tiết 3)

CT chữ
cái h,k Nặn con thỏ Dạy VD: Chú

thỏ con.

5A3

Tuần 1(
từ 29/12-
02/1/26)

Số 9
(tiết 1)

LQ chữ
cái b, d, đ

Vẽ con gà
trống

Kỹ năng
chăm sóc
vật nuôi

Tết dương
lịch 1/1
( thứ 5)

Tuần 2(
từ 05/01-

09/01)

Ném trúng
đích

đứng = 2 tay

Khám phá
con cá vàng

Số 9
(tiết 2)

Đồng dao
“con cua mà
có hai càng”

Làm con cá
từ giấy
(Mẫu)

Tuần 3(
từ 12/01-

16/01)

Vòng đời của
bướm

Số 9
(tiết 3)

TC chữ
cái b, d, đ

Truyện:
Giọng hót

chim sơn ca

Dạy hát: Con
chim vành
khuyên

Tuần 4(
từ 19/01-

23/01)

Trườn sấp
trèo qua ghế
thể dục

Đóng kịch:
Cáo, thỏ, gà
trống

Gấp con thỏ
bằng khăn
(đề tài)

Dạy VĐ
VTTN:

Chú voi con ở
bản đôn

Cách
phòng vệ
trước

những con
vật nguy
hiểm

5A4

Tuần 1(
từ 29/12-
02/1/26)

Ném trúng
đích ngang ở
khoảng cách
xa 2m bằng 1
tay

Khám phá vật
nuôi nhà bé

Số 9
(tiết 1)

LQ chữ
 cái b,d,đ

Tết dương
lịch 1/1
( thứ 5)

Tuần 2(
từ 05/01-

09/01)

Khám phá
những con
vật sống dưới

nước

Số 9
(tiết 2)

TC chữ
 cái b,d,đ

Truyện "Cá
chép con"

Xé dán đàn
cá

Tuần 3(
từ 12/01-

16/01)

Trườn kết
hợp trèo qua
ghế dài

Khám phá
những con
vật sống

trong rừng

Thơ " Ong
và bướm"

Tạo hình
con bướm

Vận đông
múa" Đố bạn"
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5A4

Tuần 4(
từ 19/01-

23/01)

Khám phá
nguyên liệu
làm tổ chim

Số 9
(tiết 3)

Truyện  " Vì
sao Thỏ có
đôi tai dài"

Làm tổ chim VTTTT " Chú
Thỏ Con

5A5

Tuần 1
(từ 29/12-
02/1/26)

Trèo lên
xuống

7 gióng thang

Khám phá
những con
MÈO

Số 9
(tiết 1)

Vẽ con gà
trống

Tết dương
lịch 1/1
( thứ 5)

Tuần 2
(từ 05/01-

09/01)

Đi trên ghế
thể dục đầu
đội túi cát

Khám phá
những con cá

Số 9
(tiết 2)

LQ chữ
cái b, d, đ

Xé dán đàn
cá

Tuần 3
(từ 12/01-

16/01)

Ném trúng
đích đứng
bằng 2 tay

Khám phá
con chim

Thơ " Ong
và bướm"

Gấp con
bướm

Vận đông
múa: " Vành
khuyên bé
nhỏ"

Tuần 4
(từ 19/01-

23/01)

Số 9
(tiết 3)

TC chữ
cái b,d,đ

Truyện "
Chú dê đen"

Làm mặt nạ
sư tử từ lá
cây

Dạy hát: " Chú
Thỏ Con

5A6

Tuần 1(
từ 29/12-
02/1/26)

Trèo lên
xuống 7

gióng thang

Số 9
(tiết 1)

LQ chữ
cái b, d, đ

Vẽ con
gà trống

Tết dương
lịch 1/1
( thứ 5)

Tuần 2(
từ 05/01-

09/01)

Đi trên ghế
thể dục đầu
đội túi cát

Khám phá
con cá vàng

Số 9
(tiết 2)

TC chữ
cái b, d, đ

Dạy hát:
Tôm, cua,
cá thi tài

Tuần 3(
từ 12/01-

16/01)

Ném trúng
đích đứng
bằng 2 tay

Số 9
(tiết 3)

LQ chữ
cái h,k

Thơ
" Ong và
bướm"

Dạy múa:
Vành khuyên
bé nhỏ
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5A6

Tuần 4(
từ 19/01-

23/01)

Khám phá
con thỏ

CT chữ
cái h,k

Truyện
" Vì sao Thỏ
có đôi tai
dài"

Dạy hát:
Chú Thỏ con

Làm
phở cuốn

Hoà Bình, ngày 05 tháng 1 năm 2026

TM. BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
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